
TT Nội dung Dự toán Quyết toán năm So sánh

A B 1 2 3

A Chi cân đối ngân sách 132.789.000.000 223.976.535.867 169%
I Chi đầu tư phát triển 3.058.000.000 37.853.455.000 1238%

1
Chi đầu tư phát triển cho chương trình theo 
lĩnh vực

3.058.000.000 37.853.455.000 1238%

1.1 Chi quốc phòng 0
1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0
1.3 Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề 23.253.000.000
1.4 Chi khoa học công nghệ 0
1.5 Chi y tế, dân số và gia đình 1.400.000.000
1.6 Chi văn hóa thông tin 289.000.000
1.7 Chi phát thanh truyền hình 0
1.8 Chi thể dục thể thao 0
1.9 Chi bảo vệ môi trường 0
1.10 Chi các hoạt động kinh tế 3.058.000.000        12.234.264.000

1.11
Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, 
Đoàn thể

677.191.000

1.12 Chi bảo đảm xã hội
1.13 Chi ngành, lĩnh vực khác

2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN
3 Chi đầu tư phát triển khác 0
II Chi thường xuyên 35.895.000.000         174.081.033.482 485%
2.1 Chi an ninh, quốc phòng, đội dân phòng 3.083.000.000 3.615.600.241 117%
2.2 Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề 484.000.000              94.970.791.195 19622%
2.3 Chi khoa học công nghệ 0
2.4 Chi y tế, dân số và gia đình 264.000.000 1.379.486.780 523%
2.5 Chi văn hóa thông tin 490.000.000 482.360.372 98%
2.6 Chi phát thanh truyền hình 245.000.000 744.999.300 304%
2.7 Chi thể dục thể thao 66.000.000 34.900.000 53%
2.8 Chi bảo vệ môi trường 538.000.000 671.955.820 125%
2.9 Chi các hoạt động kinh tế 1.670.000.000 2.824.036.440 169%

2.10
Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, 
Đoàn thể

27.626.000.000 50.506.519.734 183%

2.11 Chi bảo đảm xã hội 1.371.000.000 18.617.202.600 1358%
2.12 Chi ngành, lĩnh vực khác 58.000.000 233.181.000 402%
III Chi cho vay
IV Chi chuyển nguồn 12.042.047.385
V Dự phòng ngân sách 795.000.000 0

VI
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân 
sách cấp trên

93.041.000.000 0

B Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới -                          0

1 Bổ sung cân đối 0

2 Bổ sung có mục tiêu 0

C Chi nộp ngân sách cấp trên 0

Tổng số 132.789.000.000 223.976.535.867 169%
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